Tiêu chí 10.2. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá - xã hội.
	Nghiên cứu
yêu cầu/nội hàm
của tiêu chí
	Những câu hỏi đặt ra cho tiêu chí (tương ứng với mỗi yêu cầu/nội hàm)
	Những TT, MC thể hiện các yêu cầu/nội hàm của tiêu chí cần thu thập
	Nơi thu thập TT, MC
	Phương pháp, phương tiện, điều kiện thực hiện thu thập 
	Mã hóa các TT, MC thu thập được

	Y/c 1: Thiết lập được các mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương
	( Nhà trường có thiết lập được các mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá xã hội không?

( Nhà trường có thiết lập được các mối quan hệ với các cơ quan ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá xã hội không?

( Nhà trường có thiết lập được các mối quan hệ với các đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá xã hội không?
	( Biên bản các cuộc làm việc, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa nhà trường với chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể
( Văn bản phối hợp và kết quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng cảnh quan sạch đẹp, xây dựng và bảo vệ môi trường lành mạnh bên trong và ngoài nhà trường
	- Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên
- Phòng TCHCTH (văn thư)

	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	- H10.10.2.1
- H10.10.2.2


	Y/c 2: Các hoạt động văn hoá - xã hội
	
	( Báo cáo kết quả các hoạt động có sự phối hợp với địa phương
	- Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	- H10.10.2.3


	Y/c 3: Các mối quan hệ với các cơ sở trên đã góp phần nâng cao chất lượng của trường
	( Các mối quan hệ với các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, các đoàn thể ở địa phương đã góp phần nân cao chất lượng của trường như thế nào?
	( Các hình thức quảng bá, giới thiệu hình ảnh, truyền thống, các hoạt động và kết quả giáo dục của nhà trường, của địa phương trên báo, ảnh, truyền hình, trang web, các phương tiện thông tin đại chúng khác
	- Văn phòng Đoàn thanh niên – Hội sinh viên

	- PP chính: Nghiên cứu hồ sơ, văn bản

- Photo toàn bộ/trích lục văn bản
	- H10.10.2.4



DANH MỤC MINH CHỨNG

	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Số/ngày tháng ban hành
	Nơi ban hành
	Ghi chú 

	
	H10.10.2.2
	Báo cáo hoạt động hè 2013
	
	
	Chung H10.10.2.3

	
	H10.10.2.2
	Báo cáo hoạt động hè 2014
	
	
	Chung H10.10.2.3

	
	H10.10.2.2
	Báo cáo kết quả chiến dịch TNTN mùa Hè xanh từ ngày 26/7 đến ngày 11/8/2012
	05/BC-BCH

11/8/2012
	Ban Chỉ huy CD TNTN Hè 2012
	Chung H10.10.2.3

	
	H10.10.2.2
	Tổ chức chương trình Dấu ấn tình nguyện trong đợt chiến dịch mùa hè xanh năm 2011 tại mặt trận tỉnh Bến Tre
	3/KH-CĐGV-LTT

11/7/2011
	BCH chi đoàn GV khối CN


	

	
	H10.10.2.1
	Kế hoạch giao lưu – kết nghĩa đồn biên phòng 554, xã đảo Thạnh An – huyện Cần Giờ nhân dịp chào mừng 82 năm thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh
	
	Chi đoàn giáo viên
	

	
	H10.10.2.1
	Công văn hỗ trợ tổ chức chương trình “Về nguồn” năm 2013
	
	Chi đoàn giáo viên
	

	
	H10.10.2.2
	Kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” và “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2013
	Số 10-KH/ĐTN-LTT/27/12/2013
	Đoàn trường
	Phối hợp với vùng 2 hải quân

	
	H10.10.2.2
	Thông báo huy động lực lượng tham gia chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam” và “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2013
	Số 26-TB/ĐTN-LTT/06/01/2014
	Đoàn trường
	Phối hợp với vùng 2 hải quân

	
	H10.10.2.1
	Kế hoạch triển khai cho sinh viên , học sinh tham quan các hoạt động sản xuất ở khu công nghệ cao , khu chế xuất và các công ty xí nghiệp trong và ngoài Tp.Hồ Chí Minh 
	18-KH/ĐTN-LTT

10/03/2014
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.1
	Kế hoạch triển khai cho sinh viên , học sinh tham quan các hoạt động sản xuất công xuất công nghệ cao và các công trình trọng điểm của TP Hồ Chí Minh
	70/KH-ĐTN-LTT

16/10/2013
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.1
	Công văn đăng ký cho sinh viên tham quan thực tế các công trình trọng điểm
	Số 30/ĐTN-LTT
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.1
	V/v tiếp nhận sinh viên đăng ký tham dự chương trình tham quan Công Ty cổ phần Phần mềm quản lý doanh nghiệp
	33-TB/ĐTN-LTT

24/03/2014
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.1
	V/v tổ chức thi sát hạch bằng lái xe các hạng A1 ,A2 ,…cho học sinh – sinh viên
	42-TB/ĐTN-LTT

6/5/2014
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.1
	V/v cho phép phối hợp tổ chức đào tạo và sát hạch lái xe các hạng cho Học sinh Sinh viên
	50/ĐTN-LTT

24/04/2014
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.2
	Kế Hoạch Tổ Chức hoạt động hè năm 2011
	17/KH-ĐTN-LTT

1/6/2011
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.2
	Kế hoạch tổ chức chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2011Huyện Ba Tri – tỉnh Bến Tre
	16/KH-HSV-LTT
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.2
	V/v hỗ trợ xe trường để tham dự lễ khánh thành cầu nông thôn do trường hỗ trợ tại xã Mỹ Thạnh ,Huyện Ba Tri, Bến Tre
	23/ĐTN-LTT

02/11/2011
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.2
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2013
	Số 75/ĐTN-LTT/16/7/2013
	Đoàn trường
	Chung H10.10.2.3

	
	H10.10.2.2
	Hỗ trợ kinh phí thực hiện chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2014
	Số 71/ĐTN-LTT/14/7/2014
	Đoàn trường
	Chung H10.10.2.3

	
	H10.10.2.2
	Thông báo tham gia Ngày hội tái chế chất thải TP Hồ Chí Minh lần 7 – năm 2014
	Số 39-TB/ĐTNN-LTT/16/4/2014
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.2
	Thông báo Vận động sinh viên đăng ký tình nguyện tham gia “Ngày Hiến Máu Tình Nguyện “ Đợt 1 – ngày 9/1/2011
	08/TB-ĐTN/LTT

04/01/2011
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.2
	V/v tổ chức ngày họi hiến máu tình nguyện cho sinh viên , học sinh trường năm 2013
	48/ĐTN-LTT
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.2
	V/v cho phép phối hợp với Hội chữ thập đỏ phường 4 tổ chức hoạt động “ Hiến máu tình nguyện “ năm 2014
	32/ĐTN-LTT

3/2014
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.3
	V/v chụp hình học sinh – sinh viên làm thẻ liên kết 
	21/ĐTN-LTT

8/11/2013
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.3
	V/v phỏng vấn học sinh viên dể trao học bỗng của quỹ học bỗng khuyến học “Cùng học sinh đến trường – CHSDT”
	03TTr/ĐTN-LTT

24/2/2014
	Đoàn trường
	

	
	H10.10.2.2
	Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục an toàn giao thông trường hoạc năm học 2012-2013
	1330/KH-LTT

12/9/2013
	Hiệu trưởng
	

	
	H10.10.2.2
	Kế hoạch thực hiện công tác an toàn giao thông trong trường hoạc năm 2013 -2014
	1345/KH-LTT

17/9/2013
	Hiệu trưởng
	

	
	H10.10.2.2
	Kế hoạch đẩy mạnh công tác giáo dục trật tự an toàn giao thông 2014
	362/KH-LTT-CTHSSV

3/4/2014
	Hiệu trưởng
	

	
	H10.10.2.2
	Tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2010 Huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre
	3/KH-HSV-LTT

14/7/2010
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu tên gọi” Hội trăng rằm – Hạnh phúc tuổi thơ”
	4/KH-HSV-LTT

8/9/2010
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi nhân dịp Tết trung thu tên gọi”Thiếu nhi và Hội trăng rằm”
	1/KH-HSV-LTT

25/8/2011
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2011- Mặt trận xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè,TP.Hồ Chí Minh
	9/CV-HSV-LTT

16/9/2011
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Tổ chức Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 18 năm 2011 huyện Ba Tri tỉnh Bến Tre
	01/KH-HSV-LTT

10/5/2011
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2012
	5/KH-HSV-LTT

26/12/2011
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Tổ chức chiến dịch Mùa hè xanh năm 2012
	01/KH-HSV-LTT

14/5/2012
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Tổ chức Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2013
	24/KH-HSV-LTT

21/12/2012
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Kế hoạch hoạt động hè 2013
	Số 15/KH-ĐTN-LTT/28/6/2013
	Hội sinh viên trường
	Chung H10.10.2.3

	
	H10.10.2.2
	Thực hiện chương trình kế hoạch nhỏ gây quỹ học bổng cho chương trình “ Mùa hè yêu thương” năm 2013 
	12/TB-HSV-LTT

10/6/2013
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Tổ chức chiến dịch xuân tình nguyện 2014
	3/KH-HSV-LTT

25/12/2013
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Vận động sinh viên học sinh tham gia chương trình “ Bánh chưng xanh, niềm vui ngày tết” năm 2014
	20/TB-HSV-LTT

2/1/2014
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Kế hoạch hoạt động hè 2014
	Số 25-KH/ĐTN-LTT/09/6/2014
	Hội sinh viên trường
	Chung H10.10.2.3

	
	H10.10.2.2
	Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện cho học sinh sinh viên trường năm 2010
	12/TB-HSV-LTT

13/5/2010
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Tổ chức hiến máu tình nguyện đợt II
	03/CV-HSV-LTT

16/2/2011
	Hội sinh viên trường
	

	
	H10.10.2.2
	Tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2012
	12/CV-HSV-LTT

10/2/2012
	Hội sinh viên trường
	

	1
	H10.10.2.2
	Đề nghị hỗ trợ tổ chức chiến dịch tình nguyện MHX 2011
	223-CV/BCĐ

30/6/2011
	BCH CD MHX Huyện Ba Tri
	

	1
	H10.10.2.2
	Hỗ trợ xây cầu nông thôn
	225/CV/HĐ

30/6/2011
	BCH Huyện Ba Tri
	

	1
	H10.10.2.2
	Hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho gia đình nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở
	224-CV/HĐ

30/6/2011
	BCH Huyện Ba Tri
	

	1
	H10.10.2.2
	Đề nghị hỗ trợ lục lượng sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch MHX 2011
	1617-CV/TĐ

24/6/2011
	BCH tỉnh Bến Tre


	

	1
	H10.10.2.2
	Thống nhất nội dung tham gia chiến dịch TNTN Mùa hè xanh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
	221/TĐTN

21/6/2012
	BCH Tỉnh Đắk Lắk
	

	1
	H10.10.2.2
	Kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2013
	20/KH-UBND

25/2/2013
	BVĐ HMTN Phường 4
	

	1
	H10.10.2.2
	Công văn hưởng ứng Ngày hội Tái chế chất thải lần 7 năm 2014
	Số 51/QBVMT-DA
	Quỹ bảo vệ môi trường
	

	1
	H10.10.2.1
	Công văn hỗ trợ tổ chức cho sinh viên tham quan thực tế các công trình trọng điểm
	Số 16-CV/HTHSSV
	Trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên
	

	1
	H10.10.2.1
	Kế hoạch tổ chức cuộc thi Lập trình xe đua tự động-TDC CAR RALLY 2013
	74/KH-CNTĐ-CN

6/12/2012
	Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức
	

	1
	H10.10.2.1
	Biên bản họp Ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế xậy dựng nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự năm 2014”
	
	Trường CĐKT Lý Tự Trọng – Công an phường 4 - Công an Quận TB
	

	1
	H10.10.2.1
	Công nhận Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng đạt tiêu chuẩn” an toàn về an ninh, trật tự” năm 2013
	147/QĐ-UBND

21/2/2014
	Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình
	

	1
	H10.10.2.1
	Báo cáo tổ chức thực hiện và kết quả công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục và hoạt động Trung tâm học tập cộng đồng năm 2014
	Số1152/BC-UBND

22/12/2014
	Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình
	

	1
	H10.10.2.1
	Thư mời dự Hội nghị tổng kết công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục quận năm 2015 
	Số 116/TM-VP/ 23/3/2015
	Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình
	

	1
	H10.10.2.2
	CV xin hỗ trợ công trình điện thắp sáng đường giao thông nông thôn
	10/CV-UBND

30/7/2012
	Ủy ban Nhân dân xã EAÔ
	


Nhóm công tác: 1

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

(Phạm vi 2 - 3 trang)

Tiêu chuẩn 10: Quan hệ giữa nhà trường và xã hội

Tiêu chí 10.2:
Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá - xã hội.
1. Mô tả và phân tích các hoạt động của trường liên quan đến tiêu chí, so sánh đối chiếu với mặt bằng chung, với chính nhà trường trong các năm trước, với các quy định chung:
Yêu cầu 1: Thiết lập được các mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương

Hằng năm, nhà trường có thiết lập các mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể của phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh nơi trường hiện trú đóng, với Ban văn hóa xã hội của quận Tân Bình và với Ban chỉ đạo phòng chống mù chữ, phổ cập giáo dục quận Tân Bình.

Yêu cầu 2: Các hoạt động văn hoá - xã hội của trường

Nhà trường đã phối hợp công an phường 4 và công an quận Tân Bình ký cam kết an ninh trật tự trên địa bàn quận hằng năm.

Nhà trường đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ phường 4, quận Tân Bình tổ chức hiến máu nhân đạo hằng năm.

Nhà trường đã phối hợp với với Ban văn hóa xã hội của quận Tân Bình tổ chức xây dựng đơn vị văn hóa hằng năm.

Nhà trường có thành viên tham gia Ban chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục của quận Tân Bình.

Nhà trường đã phối hợp với Đoàn phường 4, quận Tân Bình tổ chức thực hiện chiến dịch Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh hằng năm.

Yêu cầu 3: Các mối quan hệ với các cơ sở trên đã góp phần nâng cao chất lượng của trường

Xây dựng trường học thân thiện, lành mạnh, an ninh trật tự; tích cực giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên.

Tham gia cùng địa phương làm tốt, nâng cao đời sống văn hóa xã hội trong nhà trường và ở địa phương.

Tạo mối giao lưu, quan hệ tốt với với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương; góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu nhà trường cho xã hội.

2. Điểm mạnh và những yếu tố cần phát huy:

Các mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.
3. Những tồn tại, giải thích nguyên nhân:
Việc thông tin liên lạc giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương đôi khi chưa thường xuyên; do khối lượng công tác của nhà trường còn nhiều.

4. Kế hoạch hành động (những vấn đề cần cải tiến, những biện pháp cần thực hiện kèm theo thời gian, nguồn lực…):

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương đã từng phối hợp.
Mở rộng thêm các mối quan hệ với các đơn vị khác ở địa phương.
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Người báo cáo
(Ký, ghi rõ họ và tên)

PHIẾU BÁO CÁO TIÊU CHÍ
Tiêu chí 10.2. Thiết lập được các mối quan hệ giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện các hoạt động văn hoá - xã hội.
1. Mô tả

Hằng năm, nhà trường có thiết lập các mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể của phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh nơi trường hiện trú đóng, với Ban văn hóa xã hội của quận Tân Bình và với Ban chỉ đạo phòng chống mù chữ, phổ cập giáo dục quận Tân Bình.

Nhà trường đã phối hợp công an phường 4 và công an quận Tân Bình ký cam kết an ninh trật tự trên địa bàn quận hằng năm.

Nhà trường đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ phường 4, quận Tân Bình tổ chức hiến máu nhân đạo hằng năm.

Nhà trường đã phối hợp với với Ban văn hóa xã hội của quận Tân Bình tổ chức xây dựng đơn vị văn hóa hằng năm.

Nhà trường có thành viên tham gia Ban chỉ đạo chống mù chữ, phổ cập giáo dục của quận Tân Bình.

Nhà trường đã phối hợp với Đoàn phường 4, quận Tân Bình tổ chức thực hiện chiến dịch Hoa phượng đỏ, Mùa hè xanh hằng năm.

Xây dựng trường học thân thiện, lành mạnh, an ninh trật tự; tích cực giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh sinh viên.

Tham gia cùng địa phương làm tốt, nâng cao đời sống văn hóa xã hội trong nhà trường và ở địa phương.

Tạo mối giao lưu, quan hệ tốt với với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương; góp phần quảng bá hình ảnh, thương hiệu nhà trường cho xã hội.

2. Điểm mạnh
Các mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.
3. Tồn tại

Việc thông tin liên lạc giữa nhà trường với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương đôi khi chưa thường xuyên; do khối lượng công tác của nhà trường còn nhiều.

4. Kế hoạch hành động

Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương đã từng phối hợp.
Mở rộng thêm các mối quan hệ với các đơn vị khác ở địa phương.

5. Tự đánh giá: Đạt.
